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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
Thời gian làm bài: 45 phút
												
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
- Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
2. Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống
3. Phẩm chất
-  Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA .
· Hình thức trắc nghiệm và tự luận .
III.CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	1.Các làng nghề truyền thống.
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	2.Truyền thống tương thân,tương ái.
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	3.Sản vật Hà Nội
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	Tổng số câu
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	Tổng điểm
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	Tỉ lệ %
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V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	1.Các làng nghề truyền thống.
	Chủ đề 6: Các làng nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế.
	Nhận biết:
- Nhận biết được các  làng nghề truyền thống.
Vận dụng:
Các làng nghề truyền thống được hình thành như thế nào, vận dụng vào đời sống thực tiễn để góp phần phát triển các làng nghề truyền thống.
	3
	2
	1
	
	6

	2.Truyền thống tương thân,
tương ái
	Chủ đề 7: Phong trào “ Tương thân tương ái’’ở thành phố Hà Nội.

	Thông hiểu: 
- Hiểu được 
tác dụng và biểu hiên được truyền thống tương thân tương ái trong đời sống hàng ngày.
Vận dụng cao:
Vận dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày của học sinh để học tập, rèn luyện nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái’’.

	
	1
	
	1
	2

	3. Sản vật Hà Nội
	Chủ đề 5: Sản vật Hà Nội.
	Nhận biết được các sản vật Hà Nội.
	3
	
	
	
	3

	TỔNG
	6
	3
	1
	1
	11

	TỈ LỆ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	50%
	50%
	100%





VI.ĐỀ KIỂM TRA,ĐÁNH GIÁ.
A.TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nghề làm mây tre đan: 
A. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.
B. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Phúc Thọ, Hà Nội. 
C. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội. 
D. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Đan Phượng, Hà Nội.
Câu 2. Nghề gốm:
A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Câu 3. Nghề làm lụa:
A. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
B. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, huyện Quốc Oai, Hà Nội. 
C. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, huyện Thường Tín, Hà Nội. 
D. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Câu 4. Cam Canh có đặc điểm:
A.Vỏ dày, vị chua, màu xanh.
B. Vỏ mỏng, vị ngọt, màu đỏ hơn quýt và các loại cam khác.
C. Vỏ mỏng, vị ngọt, màu vàng hơn quýt và các loại cam khác.
D. Vỏ mỏng, vị ngọt, màu xanh.
Câu 5: Đậu phụ Mơ thuộc:
A. Làng Mận, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
B. Làng Mơ, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
C. Làng Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội
D. Làng Mẩn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Câu 6: Cam Canh thuộc:
A.Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
B. Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.
C. Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
D. Phường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Câu 7: Bưởi Diễn có vụ mùa thường kéo dài bao lâu?
A.Từ tháng 11 âm lịch đến tháng 5 âm lịch.
B. Từ tháng 12 âm lịch đến tháng 3 âm lịch.
C. Từ tháng 11 âm lịch đến tháng 2 âm lịch.
D. Từ tháng 12 âm lịch đến tháng 4 âm lịch.
Câu 8: Gà Mía thuộc :
A.Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.			
B. Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
C. Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội	.		
D. Xã Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
B. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Tìm 3 câu ca dao, tục ngữ nói truyền thống tương thân ,tương ái
Câu 2 (2,0 điểm): Giới thiệu về một nghề truyền thống ở Hà Nội.
Câu 3 (3,0 điểm): Là học sinh, em có những việc làm cụ thể nào để phát huy truyền thống tương thân,tương ái.
VII.HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	B


B. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
(1,0 điểm)
	3 câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống tương thân ,tương ái:
-             Bầu ơi thương lấy bí cùng 
       Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
   - Lá lành đùm lá rách.
   -Thương người như thể thương thân.

	1,0 đ

	Câu 2 (2,0 điểm)
	Nghề làm mây tre đan: nghề này ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, nổi tiếng với nghề mây tre đan có từ khoảng thế kỷ 17.
Ở đây hầu như nhà nào cũng làm nghề mây tre đan, từ các sản phẩm thông dụng như rổ, rá, túi xách, khay, lọ hoa… cho đến những bức tranh đan bằng mây, bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh… 

	1,0 đ



1,0 đ

	Câu 3
(3,0 điểm)
	Là học sinh, em có những việc làm cụ thể sau để rèn luyện truyền thống tương thân,  tương ái:
Tham gia hưởng ứng phong trào: Khăn quàng đỏ”, “Sân chơi thiếu nhi” cùng nhiều quà tặng khác đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và các huyện của Thủ đô 
 Hà Nội. Đặc biệt, 100% quận, huyện, thị xã của thành phố đã triển khai nội dung “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và tặng xe đạp,... người khuyết tật đã được nhận những phần quà ý nghĩa như xe lăn, dụng cụ trợ giúp,... tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống.

	1,0 đ






1,0 đ


1,0 đ
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